
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIẾNG PHÁP P1(NN3801)

Lần thi: 1 Học kỳ:2 Năm học: 2016-2017

Phòng thi: H-H 10. 04 Ngày thi: 25/03/2017

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

1 1658030001 Bùi Thị Vân Anh 2016DK 7 6.1 6.3 C

2 1651010002 Lê Hoàng Anh 2016K1 0 7.7 6.2 C

3 1651010292 Phan Thị Ngọc Anh 2016K6 7 4.7 5.2 D

4 1652010056 Phạm Quang Anh 2016CQ 9 5.7 6.4 C

5 1652010057 Phùng Kiều Anh 2016CQ 8 7.6 7.7 B

6 1651040004 Vũ Tuấn Anh 2016N1 8 6.2 6.6 C

7 1651040005 Nguyễn Văn Bảo 2016N1 3 6 5.4 D

8 1651010244 Nguyễn Doãn Đức 2016K5 6 4.1 4.5 D

9 1652010065 Nông Thị Tầm Dương 2016CQ 9 8.2 8.4 B

10 1652010064 Vũ Minh Duy 2016CQ 8 9.5 9.2 A

11 1658030011 Ngọ Ngọc Hoàn 2016DK 0 0 0 F

12 1652010024 Trịnh Quang Huỳnh 2016CQ 6 4.6 4.9 D

13 1652010033 Nguyễn Đặng Tùng Lâm 2016CQ 6 0 1.2 F

14 1651030342 Nguyễn Tùng Lâm 2016X7 6 4.2 4.6 D

15 1651010262 Vũ Xuân Lãm 2016K5 0 0 0 F

16 1658040014 Đường Thùy Linh 2016TT 0 5 4 D

17 1651070029 Nguyễn Tiến Long 2016XN 10 9.3 9.4 A

18 1652010029 Trần Hương Ly 2016CQ 6 0 1.2 F

19 1652010034 Bùi Nguyễn Ngọc Mai 2016CQ 10 7.6 8.1 B

20 1651010263 Lê Ngọc Mai 2016K5 9 7.8 8 B

21 1651010323 Bùi Tiến Mạnh 2016K6 4 6.1 5.7 C

22 1551010330 Nguyễn Hải Năng 2015K5 0 0 0 F

23 1658040017 Nguyễn Thị Ngân 2016TT 0 4.2 3.4 F

24 1651030345 Trịnh Ngọc Nghĩa 2016X7 6 0 1.2 F

25 1651010325 Trần Đình Nguyên 2016K6 9 8.3 8.4 B

26 1652010039 Nguyễn Bá Ninh 2016CQ 6 0 1.2 F

27 1651010042 Nguyễn Cao Sơn 2016K1 7 7.7 7.6 B

28 1551020144 Dương Minh Sử 2015Q2 0 0 0 F

29 1651010280 Trần Minh Thái 2016K5 8 7.8 7.8 B

30 1652010044 Bạch Kim Thiện 2016CQ 7 0 1.4 F

31 1652010045 Nguyễn Văn Thịnh 2016CQ 3 0 0.6 F

32 1658030010 Trịnh Hương Trà 2016DK 7 8.1 7.9 B

33 1652010048 Nguyễn Thị Thùy Trang 2016CQ 10 8.6 8.9 A

34 1651010400 Nhữ Minh Tú 2016K7 9 8.8 8.8 A

- Tổng số điểm A:   4

- Tổng số điểm B:  8

- Tổng số điểm C:  5

- Tổng số điểm D:  6

- Tổng số điểm F:          11

- Tổng số điểm X:          0
5 tháng 4 năm 2017

- Tổng số điểm I:          0

TRƯỞNG PHÒNG TT - KT & ĐBCL

Trang: 1 / 1


